
STT Họ và tên Giải thưởng Số hợp đồng Địa điểm mua hàng Địa chỉ

1 Võ Văn Kiệm Giải đặc biệt 10007XXXXX267596
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN QUẬN 7
520 Huỳnh Tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7, 
Thành phố Hồ Chí Minh

2 Bùi Văn Kiệt Giải nhất 10007XXXXX261971
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN CẦN THƠ
Số 112 Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, 
Thành phố Cần Thơ

3 Vũ Thị Thanh Tâm Giải nhất 10007XXXXX261903
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN PHÚ MỸ
Quốc lộ 51, Khu phố Phước Lộc, Phường Tân 
Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

4 Lê Thị Hằng Giải nhì 10007XXXXX257493
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN KIÊN GIANG
887 đường Nguyễn Trung Trực, Phường An Bình, 
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

5 Nguyễn Châu Hồng Hiếu Giải nhì 10007XXXXX251282
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN BIÊN HÒA
Số 1381, đường  Phạm Văn Thuận, Phường Thống 
Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

6 Võ Quốc Khang Giải nhì 10007XXXXX225265
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN HẬU GIANG
Khu vực 2, đường Võ Văn Kiệt, Phường V, Thành 
phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang

7 Nguyễn Thị Thanh Nương Giải ba 10007XXXXX217581
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN QUẢNG NGÃI 
126 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành 
phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

8 Nguyễn Thị Trâm Giải ba 10007XXXXX216959
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN QUẢNG NAM
Số 832-834 đường Phan Châu Trinh, Phường An 
Sơn, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

9 Lê Thị Yến Giải ba 10007XXXXX211051
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN QUẬN 4
Tòa nhà H2, Số 196 Hoàng Diệu, Phường 08, Quận 
4, Thành phố Hồ Chí Minh

10 Phan Thị Kim Hoàng Giải ba 10007XXXXX193312
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN THÁP MƯỜI
Đường Hùng Vương, Khóm 4, Thị trấn Mỹ An, Huyện 
Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

11 Thái Thị Vân Giải khuyến khích 10007XXXXX186464
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN LONG BÌNH
753/2-4-6, đường Xa lộ Hà Nội, KP3, Phường Long 
Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

12 Võ Thanh Tâm Giải khuyến khích 10007XXXXX182043
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN BẠC LIÊU
Số 135A/10, Đường Trần Phú nối dài, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

13 Lê Thành Lợi Giải khuyến khích 10007XXXXX172439
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN CÀ MAU
Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

14 Nguyễn Thị Kim Sương Giải khuyến khích 10007XXXXX150605
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN QUẬN 5
Lô G, Chung cư Hùng Vương, Phường 11, Quận 5, 
Thành phố Hồ Chí Minh

15 Hồ Thị Tuyết Lan Giải khuyến khích 10007XXXXX134111
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN CHỢ LỚN NHA TRANG
Số 1200 Lê Hồng Phong , Phường Phước Long , 
Thành phố Nha Trang , Tỉnh Khánh Hòa

16 Nguyễn Hồng Quế Giải khuyến khích 10007XXXXX114552
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN CÀ MAU
Ấp Bà Điều, Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, 
Tỉnh Cà Mau

17 Nguyễn Thị Mai Giải khuyến khích 10007XXXXX108552
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN LONG ĐIỀN
Ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu
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18 Thị Phượng Giải khuyến khích 10007XXXXX082561
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN PHÚ QUỐC

200A Đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, 
Phường Dương Đông, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh 
Kiên Giang

19 Trần Thị Tường Oanh Giải khuyến khích 10007XXXXX064768
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN TÂN AN 
Số 7A Đường Trương Định, Phường 2, Thành phố 
Tân An, Tỉnh Long An

20 Hà Thị Loan Giải khuyến khích 10007XXXXX012563
SIÊU THỊ ĐIỆN MÁY - NỘI THẤT 

CHỢ LỚN TRÀ VINH
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 6, Phường 8, 
Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh


